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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 02/07/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 02/07/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 25,827.36 +0.36%

S&P500 3,130.01 +0.45%

Nasdaq 10,207.63 +0.52%

FTSE100 6,240.36 +1.34%

Shanghai Composite 3,090.57 +2.13%

Gold Spot 1,775 +0.29%

Dollar Index 97.32 +0.12%

US Dollar/ Brazil Real 5.3596 +0.79%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEQ20 40.74 39.46 40.65 +0.83 +2.08% 407,170

CLEU20 40.84 39.57 40.76 +0.84 +2.10% 207,266

QOU20 43.23 41.73 43.14 +1.11 +2.64% 196,692

QOV20 43.27 41.83 43.19 +1.08 +2.56% 88,817

NGEQ20 1.738 1.672 1.734 +0.063 +3.77% 173,543

NGEU20 1.791 1.724 1.785 +0.064 +3.72% 76,375

RBEQ20 1.2625 1.2092 1.2592 +0.0423 +3.48% 63,015

RBEU20 1.2440 1.1933 1.2418 +0.0410 +3.41% 46,314
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Theo báo cáo tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, tồn kho Khí gas tự nhiên Mỹ tăng

thêm 65 tỷ feet khối trong tuần kết thúc ngày 26/06, ít hơn so với kỳ vọng của thị trường ở mức 78

tỷ feet khối.

▪ Theo số liệu từ Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu và khí gas của Mỹ tiếp tục giảm 2 giàn

xuống còn 263 giàn khoan trong tuần vừa rồi. Trong đó, số lượng giàn khoan dầu giảm 3 giàn

xuống còn 185 giàn trong khi số lượng giàn khoan khí gas tăng thêm 1 giàn lên 76 giàn.

▪ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA dừng vô thời hạn đề xuất các quy định về lượng nhiên liệu

sinh học mà các nhà máy lọc dầu phải pha trộn vào nhiên liệu thành phẩm của họ trong năm 2021.

▪ Các nguồn tin Reuters cho hay, Angola đang phản đổi các áp lực từ Saudi Arabia về việc cắt

giảm sản lượng sâu hơn để bù đắp cho thời gian không đảm bảo hạn mức tuân thủ trước đây của

nước này. Cụ thể, Angola cho biết nước này không thể cắt giảm thêm trong tháng 09 để bù đắp cho

hạn mức trước đây như các nước khác mà sẽ chỉ cắt giảm thêm trong quý 4.

▪ Lượng dầu thô Trung Quốc đã mua trong quãng thời gian giá dầu giảm sâu đang đổ về các

cảng biển của nước này, gây ra tình trạng tắc nghẽn tại những cảng này. Theo dữ liệu của Refinitiv,

có khoảng hơn 80 triệu thùng dầu trên các con tàu chở dầu đang nằm ngoài khơi Trung Quốc để

chờ dỡ hàng.

▪ Số lượng việc làm trong bảng lương

phi nông nghiệp của Mỹ tăng thêm 4.8

triệu trong tháng 06, mức tăng cao kỷ

lục.

▪ Bộ Thương mại Mỹ cho biết số đơn

hàng công nghiệp của Mỹ đã phục hồi

trở lại 8% trong tháng 05 sau khi giảm

mạnh 13.5% trong tháng 04 trước đó.

▪ Hoạt động sản xuất công nghiệp của

Canada cũng có dấu hiệu phục hồi khi

chỉ số PMI công nghiệp của nước này

tăng lên 47.8 trong tháng 06 từ mức 40.6

trong tháng 05.

▪ Tòa án Anh phán quyết công nhận

lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng

thống của Venezuela trong vụ kiện đòi

quyền sở hữu Vàng tại Ngân hàng Anh
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 08 tăng 2.08%. Số

lượng giàn khoan Mỹ tiếp tục giảm xuống mức kỷ lục.

➢ Kháng cự: 41.06; 43.79 ➢ Hỗ trợ: 36.42; 35.12

▪ Giá Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 09 tăng 2.64%. Số

liệu bảng lương phi Nông nghiệp của Mỹ tốt hơn kỳ

vọng giúp hỗ trợ triển vọng nhu cầu dầu thô.

➢ Kháng cự: 44.28; 45.23 ➢ Hỗ trợ: 39.74; 38.63
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên kỳ hạn tháng 08 tăng 3.77%

khi tồn kho khí gas tự nhiên tăng ít hơn dự kiến.

➢ Kháng cự: 1.689; 1.763 ➢ Hỗ trợ: 1.574; 1.518

▪ Giá Xăng RBOB kỳ hạn tháng 08 tăng 3.48% theo

đà tăng của giá dầu thô.

➢ Kháng cự: 1.2347; 1.3858 ➢ Hỗ trợ: 1.0959 ;1.013;
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